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THÔNG BÁO
Tình hình sâu bệnh trên

cây vải và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện 
I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời âm u có mưa phùn, ẩm độ không khí 
cao. Nhiệt độ trung bình  20 - 280C, ẩm độ không khí trung bình 85 - 95%.

2. Cây trồng:
 Trà vải sớm, vải nhỡ đang làm cùi.
 Trà vải thiều đang quả non đến làm cùi.

II. DIẾN BIẾN SÂU BỆNH:

- Sâu đục hạt: Trên trà vải sớm, vải nhỡ  tồn tại 2 pha sâu non tuổi 3 đến tuổi 5, 
và pha trưởng thành mật độ 0,1 con/cành nơi cao 0,6 con/cành.

- Bọ xít: Tăng mật độ gây hại các trà vải. Mật độ trung bình 0,05 con/cành, nơi 
cao 0,1con/cành. Đa số bọ xít non.

- Bệnh sương mai: Gây hại rải rác các trà vải. Tỷ lệ hại trung bình 1%, nơi cao 
2%. Cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.

- Bệnh chàm quả: Xuất hiện trên trà vải thiều tỷ lệ quả bị nhiễm trung bình 5%, 
nơi cao 8%, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 3.

Ngoài ra còn sâu đo, bọ nẹt, rụng quả sinh lý, rụng quả do giai đoạn nở hoa cái 
gặp điều kiện thời tiết bất thuận, ...

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI:

- Sâu đục hạt: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa, đẻ trứng trên các trà vải. Sâu non 
nở gây hại quả trà vải sớm, vải nhỡ từ ngày 22/4 trở đi.

-  Bọ xít: Tiếp tục tăng mật độ gây hại quả non các trà vải.
- Bệnh thán thư: Nếu thời tiết nắng nóng có mưa ẩm bệnh phát sinh gây hại quả  

các trà vải.
- Bệnh sương mai: Tiếp tục lây lan gây hại quả các trà vải, nếu thời tiết còn âm u, 

có mưa ẩm.
Ngoài ra còn sâu đo, rệp sáp, rụng quả sinh lý, rệp muội, ...



IV.   ĐỀ NGHỊ : 
- Đối với sâu đục hạt: Dùng thuốc Virtako 40WG,  Prevathon 5SC, Prevathon 

35WG, Voliam Tago 63SC... phun cho trà vải sớm, vải nhỡ từ ngày 22/4 đến ngày 25/4.
-  Đối với bọ xít: Dùng Karate 2.5EC, Cyperkill 10EC, Altach 5EC, ... phun trừ 

khi thấy  mật độ bọ xít 1con/cành. 
- Đối với bệnh sương mai: Dùng Ridomin 68WG, Ricide 72WP, Antracol 

70WP, Dosay45WP… phun cho các trà vải.
-  Đối với bệnh thán thư, bệnh chàm quả: Dùng  Amistar 250SC, Amistar Top 

250SC,  Haohao 600WP,  Manage 5WP …  phun phòng trừ khi thấy bệnh chớm xuất 
hiện.

- Đối với rệp sáp: Dùng thuốc Movento 150OD, Marshal 200SC... phun trừ khi 
tỷ lệ quả bị nhiễm trên 5%.

(Chú ý: Không hỗn hợp quá nhiều loại thuốc để phun  và luân phiên sử dụng thuốc 
trong quá trình sử dụng để hạn chế tính kháng thuốc của sâu).

Nơi nhận:
- VP: Huyện uỷ, VP  HĐND- UBND huyện;      Để 
- Đ/c Chủ tịch , PCT UBND huyện;                      báo
- Chi cục TT&BVTV                                              cáo                    
- Như kính gửi;
- Các phòng ban liên quan;
- Các hộ kinh doanh thuốc BVTV
- Lưu.                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

   Phạm Thị Thơm
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